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Khoa Ngoại ngữ
Bộ môn: Thực hành Tiếng
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1219/QĐ-ĐHNT ngày 16 tháng 11 năm 2021 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Thông tin học phần:
Tên học phần: 	
      - Tiếng Việt: 		TIẾNG HÀN B1.1
      - Tiếng Anh: 		KOREAN B1.1
Mã học phần: 		FLS3068
Số tín chỉ: 			4 (4-0)
Đào tạo trình độ: 		Đại học
Học phần tiên quyết: 	Tiếng Hàn A2.2
2. Mô tả học phần:
	Học phần cung cấp kiến thức cần thiết về từ vựng và ngữ pháp tiếng Hàn về các tình huống giao tiếp trong trường học và cuộc sống hàng ngày. Kết thúc học phần, người học sẽ có nền tảng để tiếp tục học tiếng Hàn B1.2.
3. Mục tiêu:
	 Giúp người học trang bị đủ kiến thức cần thiết để giao tiếp một cách trôi chảy về các chủ đề cuộc sống ở nước ngoài, giải quyết vấn đề, giới thiệu món ăn, lối sống lành mạnh và du lịch. 
4. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể:
a) Hiểu được ý nghĩa, cách sử dụng các từ vựng theo đúng chủ đề, ngữ cảnh;
b) Sử dụng các liên từ và cấu trúc câu phù hợp để diễn đạt chính xác nội dung cần giao tiếp;
c) Hiểu và vận dụng được phương pháp học tiếng Hàn hiệu quả;
d) Hiểu được các ý nghĩa khác nhau của văn hóa Hàn Quốc và có thể giải thích ý nghĩa nội tại của văn hóa Việt Nam bằng tiếng Hàn;
e) Thực hiện các cuộc hội thoại phát triển tư duy thông qua diễn giải và ví dụ;
f) Vận dụng được các từ vựng đã học để nâng cao hiệu quả giao tiếp.
5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh:
	CĐR HP (CLOs)
	CĐR CTĐT (PLOs)
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	x
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	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	



6. Nội dung:
	TT.
	Chủ đề
	Nhằm đạt CLOs
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
	Cuộc sống ở nước ngoài
	a, b, d
	12
	

	2
	Giải quyết vấn đề
	a, b, c, d, e
	12
	

	3
	Giới thiệu món ăn
	b, c, d, e, f
	14
	

	4
	Lối sống lành mạnh
	b, c, e
	10
	

	5
	Du lịch
	a, b, c, e, f
	12
	



7. Phương pháp dạy học:
	TT.
	Phương pháp dạy học
	Áp dụng cho chủ đề
	Nhằm đạt CLOs

	1
	Thuyết giảng
	1-5
	a, b, c, d, e, f

	2
	Giải quyết tình huống
	1-5
	a, b, c, d, e, f

	3
	Thảo luận
	1-5
	a, b, c, d, e, f



8. Đánh giá kết quả học tập:
	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
	a, b, c, d, e, f
	30%

	2
	Thi giữa kỳ
	a, b, c, d, e
	30%

	3
	Thi cuối kỳ
	a, b, c, d, e
	40%


9. Tài liệu dạy và học:
	TT.
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích
sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	ChoJung Hoon
	Vitamin 
Tiếng Hàn 3
	2018
	Nhà xuất bản Hồng Đức
	Nhà sách
	x
	

	2
	Seoul National University Language center
	Seoul National University Korean Language Student's Book
	
2013
	Seoul National University Language Education Center
	Nhà sách
	
	x

	3
	King Sejong Institute
	Cyber Korean Intermediate 1
	2021
	Seoul 
King Sejong Institute
	Nhà sách
	

	x
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BAN CHỦ NHIỆM CTĐT



TS. Võ Nguyễn Hồng Lam


3

image1.jpeg
DAl HOC NHA TRANG
1959





